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Xin chào chào mừng

Witamy

Chào mừng bạn đến với nhà
của chúng tôi.

Witamy w naszym domu.

Lekcja 1 · Powitania

Cześć
Xin chào, bạn có khỏe

không?
Cześć, jak się masz?

Lekcja 1 · Powitania

Chào buổi sáng vâng

tak

Vâng, tôi hiểu rồi.
Tak, rozumiem.

Lekcja 1 · Powitania

Dzień dobry

Chào buổi sáng!
Dzień dobry!

Lekcja 1 · Powitania

Chào buổi tối không

nie

Cô ấy nói không.
Powiedziała nie.

Lekcja 1 · Powitania

Dobry wieczór

Chào buổi tối!
Dobry wieczór!

Lekcja 1 · Powitania

Tạm biệt Chào buổi chiều

Dzień dobry

Chào buổi chiều!
Dzień dobry!

Lekcja 1 · Powitania

Do widzenia

Tạm biệt, Anna!
Do widzenia, Anno!

Lekcja 1 · Powitania
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Hẹn gặp lại bạn
sớm

Hẹn gặp lại bạn vào
ngày mai

Do jutra

Hẹn gặp lại bạn vào ngày
mai!

Do jutra!

Lekcja 1 · Powitania

Do zobaczenia

Hẹn gặp lại bạn sớm, Mia!
Do zobaczenia wkrótce, Mia!

Lekcja 1 · Powitania

Rất vui được gặp
bạn Bạn khỏe không?

Jak się masz?

Hôm nay bạn khỏe không?
Jak się masz dzisiaj?

Lekcja 1 · Powitania

Miło mi cię poznać
Rất vui được gặp bạn!

Miło mi cię poznać!

Lekcja 1 · Powitania

người đàn ông phụ nữ

kobieta

Người phụ nữ đó đang đội
một chiếc mũ.

Kobieta nosi kapelusz.

Lekcja 2 · Ludzie i tytuły

mężczyzna

Người đàn ông đang đọc
sách.

Ten mężczyzna czyta książkę.

Lekcja 2 · Ludzie i tytuły

cậu bé bé gái

dziewczynka

Bé gái có một quả bóng.
Dziewczynka ma piłkę.

Lekcja 2 · Ludzie i tytuły

chłopiec

Cậu bé đang chơi với đồ
chơi.

Chłopiec bawi się zabawkami.

Lekcja 2 · Ludzie i tytuły
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người mọi người

ludzie

Mọi người đang rất vui.
Ludzie są bardzo szczęśliwi.

Lekcja 2 · Ludzie i tytuły

osoba

Anh ấy là một người tốt.
On jest miłą osobą.

Lekcja 2 · Ludzie i tytuły

người lớn em bé

niemowlę
Em bé cần sữa.

Niemowlę potrzebuje mleka.

Lekcja 2 · Ludzie i tytuły

dorosły
Tôi là người lớn.
Jestem dorosły.

Lekcja 2 · Ludzie i tytuły

Ông bà

pani

Bà Smith là giáo viên.
Pani Smith jest nauczycielką.

Lekcja 2 · Ludzie i tytuły

pan

Ông Smith thích đọc sách.
Pan Smith lubi czytać książki.

Lekcja 2 · Ludzie i tytuły

hàng xóm bạn

przyjaciel

Bạn của tôi thích đọc sách.
Mój przyjaciel lubi czytać

książki.

Lekcja 2 · Ludzie i tytuły

sąsiad

Người hàng xóm của tôi rất
thân thiện.

Mój sąsiad jest bardzo
przyjazny.

Lekcja 2 · Ludzie i tytuły
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hôm nay ngày mai

jutro

Ngày mai là một ngày mới.
Jutro to nowy dzień.

Lekcja 3 · Podstawy czasu

dzisiaj

Hôm nay là một ngày tốt
lành.

Dzisiaj jest dobry dzień.

Lekcja 3 · Podstawy czasu

hôm qua bây giờ

teraz

Anh ấy muốn nó bây giờ.
On chce to teraz.

Lekcja 3 · Podstawy czasu

wczoraj

Tôi đã gặp cô ấy hôm qua.
Widziałem ją wczoraj.

Lekcja 3 · Podstawy czasu

buổi chiều buổi tối

wieczór

Buổi tối thật yên tĩnh.
Wieczór jest cichy.

Lekcja 3 · Podstawy czasu

popołudnie

Tôi thích buổi chiều.
Lubię popołudnie.

Lekcja 3 · Podstawy czasu

phút buổi sáng

rano

Tôi ăn sáng vào buổi sáng.
Jem śniadanie rano.

Lekcja 3 · Podstawy czasu

minuta

Chúng tôi cần năm phút.
Potrzebujemy pięciu minut.

Lekcja 3 · Podstawy czasu
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lát nữa sớm

wcześnie

Cô ấy thức dậy sớm.
Wstaje wcześnie.

Lekcja 3 · Podstawy czasu

później

Tôi sẽ làm việc đó lát nữa.
Zrobię to później.

Lekcja 3 · Podstawy czasu

muộn giờ

godzina

Lớp học kéo dài một giờ.
Zajęcia trwają jedną godzinę.

Lekcja 3 · Podstawy czasu

spóźniony

Anh ấy thường xuyên đi
muộn.

On jest często spóźniony.

Lekcja 3 · Podstawy czasu

Tên bạn là gì Tên tôi là ...

Nazywam się
Tên tôi là Emily.

Nazywam się Emily.

Lekcja 4 · Imiona i pochodzenie

Jak się nazywasz?

Tên bạn là gì?
Jak się nazywasz?

Lekcja 4 · Imiona i pochodzenie

Bạn đến từ đâu tôi đến từ ...

Jestem z

Tôi đến từ Đức.
Jestem z Niemiec.

Lekcja 4 · Imiona i pochodzenie

Skąd jesteś
Bạn đến từ đâu?

Skąd jesteś?

Lekcja 4 · Imiona i pochodzenie
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Bạn sống ở đâu Tôi sống ở

mieszkam w

Tôi sống ở Nhật Bản.
Mieszkam w Japonii.

Lekcja 4 · Imiona i pochodzenie

Gdzie mieszkasz

Bạn sống ở đâu?
Gdzie mieszkasz?

Lekcja 4 · Imiona i pochodzenie

Bạn nói được những
ngôn ngữ nào? tôi nói

Mówię
Tôi nói tiếng Anh giỏi.

Dobrze mówię po angielsku.

Lekcja 4 · Imiona i pochodzenie

W jakich językach
mówisz?

Bạn nói được những ngôn
ngữ nào?

W jakich językach mówisz?

Lekcja 4 · Imiona i pochodzenie

Tôi nói được một
chút Bạn sinh ra ở đâu?

Gdzie się urodziłeś
Bạn sinh ra ở đâu?
Gdzie się urodziłeś?

Lekcja 4 · Imiona i pochodzenie

mówię trochę po ...

Tôi nói được một chút tiếng
Pháp.

Mówię trochę po francusku.

Lekcja 4 · Imiona i pochodzenie

Họ của bạn là gì Đây là bạn của tôi

To moja
przyjaciółka

Đây là bạn của tôi, Lisa.
To moja przyjaciółka Lisa.

Lekcja 4 · Imiona i pochodzenie

Jakie jest twoje
nazwisko?

Họ của bạn là gì?
Jakie jest twoje nazwisko?

Lekcja 4 · Imiona i pochodzenie
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pha nhận

dostać
Anh ấy nhận được một món

quà.
Dostał prezent.

Lekcja 5 · Codzienne czasowniki — podstawowe…

robić
Tôi pha cà phê rất ngon.

Robię dobrą kawę.

Lekcja 5 · Codzienne czasowniki — podstawowe…

có ăn

jeść
Họ đang ăn táo.
Oni jedzą jabłka.

Lekcja 5 · Codzienne czasowniki — podstawowe…

mieć
Emma có một chiếc ô tô.

Emma ma samochód.

Lekcja 5 · Codzienne czasowniki — podstawowe…

uống ngủ

spać
Bây giờ tôi muốn ngủ.

Chcę teraz spać.

Lekcja 5 · Codzienne czasowniki — podstawowe…

pić
Bạn có uống cà phê không?

Czy pijesz kawę?

Lekcja 5 · Codzienne czasowniki — podstawowe…

thấy nhìn

patrzeć na

Adam thích nhìn những bức
ảnh.

Adam lubi patrzeć na zdjęcia.

Lekcja 5 · Codzienne czasowniki — podstawowe…

widzieć
Bạn có thấy ngôi nhà đó

không?
Czy widzisz ten dom?

Lekcja 5 · Codzienne czasowniki — podstawowe…
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đọc mở

otwierać
Cô ấy mở cửa sổ.

Otwiera okno.

Lekcja 5 · Codzienne czasowniki — podstawowe…

czytać
Học sinh đọc sách.
Student czyta książki.

Lekcja 5 · Codzienne czasowniki — podstawowe…

đóng đến

przychodzić
Bạn đến đây mỗi ngày.

Przychodzisz tutaj codziennie.

Lekcja 5 · Codzienne czasowniki — podstawowe…

zamykać
Tôi đóng cửa.

Zamykam drzwi.

Lekcja 5 · Codzienne czasowniki — podstawowe…

làm ơn Cảm ơn

Dziękuję
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi.

Dziękuję za pomoc.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

proszę
Làm ơn mở cửa giúp tôi.

Proszę otworzyć drzwi.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Không có chi Xin lỗi

Przepraszam

Xin lỗi, tôi cần giúp đỡ.
Przepraszam, potrzebuję

pomocy.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Proszę bardzo

Không có chi.
Proszę bardzo.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby
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xin lỗi Bạn có thể giúp tôi
không?

Czy mógłbyś mi
pomóc?

Bạn có thể giúp tôi không?
Czy mógłbyś mi pomóc?

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

przepraszam

Tôi xin lỗi.
Przepraszam.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Bạn có thể nhắc lại
... không?

Bạn có thể nói chậm
hơn được không?

Czy mógłbyś mówić
wolniej?

Bạn có thể nói chậm hơn
được không?

Czy mógłbyś mówić wolniej?

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Czy mógłbyś
powtórzyć?

Bạn có thể nhắc lại câu đó
không?

Czy mógłbyś powtórzyć?

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Cho tôi ... được
không tôi muốn

chciałbym

Tôi muốn thêm một chút trà.
Chciałbym jeszcze trochę

herbaty.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Poproszę ...

Cho tôi nước được không?
Poproszę wodę.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Cho tôi ... Tôi ... có được
không

Czy mogę ...

Tôi ngồi có được không?
Czy mogę usiąść?

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Czy mogę ...

Cho tôi xin một chút nước
được không?

Czy mogę prosić o wodę?

Lekcja 6 · Grzeczne prośby
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số không một

jeden

Tôi có một quả táo.
Mam jedno jabłko.

Lekcja 7 · Liczby

zero

Số không nhỏ hơn một.
Zero jest mniejsze od jeden.

Lekcja 7 · Liczby

hai ba

trzy

Không, ba là quá nhiều.
Nie, trzy to za dużo.

Lekcja 7 · Liczby

dwa

Có hai con mèo.
Są dwa koty.

Lekcja 7 · Liczby

bốn năm

pięć
Tôi có năm con chó.

Mam pięć psów.

Lekcja 7 · Liczby

cztery

Cho tôi bốn cái, làm ơn.
Daj mi cztery, proszę.

Lekcja 7 · Liczby

sáu bảy

siedem

Tôi đang chạy bảy ki-lô-
mét.

Przebiegam siedem
kilometrów.

Lekcja 7 · Liczby

sześć
Anh ấy đi cùng sáu người

bạn.
Przyszedł z sześcioma

przyjaciółmi.

Lekcja 7 · Liczby
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tám chín

dziewięć
Chín là con số may mắn của

tôi.
Dziewięć to moja szczęśliwa

liczba.

Lekcja 7 · Liczby

osiem

Một con nhện có tám cái
chân.

Pająk ma osiem nóg.

Lekcja 7 · Liczby

mười cộng

plus

Hai cộng hai bằng bốn.
Dwa plus dwa to cztery.

Lekcja 7 · Liczby

dziesięć
Chúng ta có mười ngón tay.

Mamy dziesięć palców.

Lekcja 7 · Liczby

Tôi không hiểu Bạn có thể nhắc lại
không?

Czy możesz to
powtórzyć?

Bạn có thể nhắc lại không?
Czy możesz to powtórzyć?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Nie rozumiem

Tôi không hiểu.
Nie rozumiem.

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Chậm hơn một chút
ạ

Điều đó có nghĩa là
gì?

Co to znaczy

Điều đó có nghĩa là gì?
Co to znaczy?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Wolniej, proszę
Chậm hơn một chút ạ.

Wolniej, proszę.

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie
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Nói cái đó bằng ...
như thế nào?

Đánh vần ... như thế
nào?

Jak to się pisze?

Bạn đánh vần từ đó như thế
nào?

Jak to się pisze?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Jak to powiedzieć
po ...?

Nói cái đó bằng tiếng Tây
Ban Nha như thế nào?

Jak to powiedzieć po
hiszpańsku?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Bạn có thể viết ... ra
được không?

Bạn có thể cho tôi
xem ... không?

Czy możesz mi
pokazać

Bạn có thể cho tôi xem bức
ảnh đó không?

Czy możesz mi pokazać to
zdjęcie?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Czy możesz to
zapisać

Bạn có thể viết nó ra được
không?

Czy możesz to zapisać,
proszę?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Bạn có nói ...
không? Chờ một chút ạ

Chwileczkę
Chờ một chút ạ.

Chwileczkę, proszę.

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Czy mówisz po ...

Bạn có nói tiếng Anh không?
Czy mówisz po angielsku?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Tôi nghĩ vậy Tôi không biết

Nie wiem

Tôi không biết.
Nie wiem.

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Myślę, że tak

Tôi cũng nghĩ vậy.
Ja też tak myślę.

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie
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này kia

tamten

Con chó kia rất thân thiện.
Tamten pies jest bardzo

przyjazny.

Lekcja 9 · Zaimki wskazujące

ten

Đây là chiếc xe hơi màu đỏ
của tôi.

To mój czerwony samochód.

Lekcja 9 · Zaimki wskazujące

ở đây ở đó

tam

Chúng tôi gặp nhau ở đó sau
giờ làm việc.

Spotykamy się tam po pracy.

Lekcja 9 · Zaimki wskazujące

tutaj

Tôi thích ở đây.
Lubię być tutaj.

Lekcja 9 · Zaimki wskazujące

khác giống nhau

taki sam

Chúng tôi mặc áo sơ mi
xanh giống nhau.

Nosimy taką samą niebieską
koszulę.

Lekcja 9 · Zaimki wskazujące

jeszcze jeden

Anh ấy muốn một miếng
bánh khác.

On chce jeszcze jeden kawałek
ciasta.

Lekcja 9 · Zaimki wskazujące

này kia

tamte

Những chiếc bánh quy kia
trông rất ngon.

Tamte ciasteczka wyglądają
bardzo dobrze.

Lekcja 9 · Zaimki wskazujące

te

Những quả táo này đã sẵn
sàng để ăn.

Te jabłka są gotowe do
jedzenia.

Lekcja 9 · Zaimki wskazujące
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ngay đây đằng kia

tam

Giày của tôi ở đằng kia.
Moje buty są tam.

Lekcja 9 · Zaimki wskazujące

właśnie tutaj

Chìa khóa ở ngay đây.
Klucze są właśnie tutaj.

Lekcja 9 · Zaimki wskazujące

trên bên dưới

pod

Con chó đang ở bên dưới cái
bàn.

Pies jest pod stołem.

Lekcja 9 · Zaimki wskazujące

na

Con mèo đang ở trên cái
bàn.

Kot jest na stole.

Lekcja 9 · Zaimki wskazujące

Dạo này thế nào? Lâu rồi không gặp

Kopę lat

Lâu rồi không gặp.
Kopę lat!

Lekcja 10 · Krótkie pogawędki

Jak leci?

Dạo này thế nào?
Jak leci?

Lekcja 10 · Krótkie pogawędki

Bạn thích ... Bạn đang làm gì ...?

Co porabiasz

Bạn đang làm gì thế?
Co porabiasz teraz?

Lekcja 10 · Krótkie pogawędki

Co lubisz robić?
Bạn thích làm gì?
Co lubisz robić?

Lekcja 10 · Krótkie pogawędki
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Chúc bạn một ngày
tốt lành Bảo trọng

Trzymaj się
Bảo trọng. Hẹn gặp lại bạn

vào ngày mai.
Trzymaj się. Do zobaczenia

jutro.

Lekcja 10 · Krótkie pogawędki

Miłego dnia

Chúc bạn một ngày tốt lành,
John!

Miłego dnia, John!

Lekcja 10 · Krótkie pogawędki

Chúc may mắn! Chúc mừng

Gratulacje!

Chúc mừng! Bạn đã hoàn
thành công việc khó khăn

này.
Gratulacje! Ukończyłeś tę

ciężką pracę.

Lekcja 10 · Krótkie pogawędki

Powodzenia!

Chúc may mắn! Tôi tin bạn!
Powodzenia! Wierzę w ciebie!

Lekcja 10 · Krótkie pogawędki

Chúc mừng! Không vấn đề gì

Nie ma problemu

Không vấn đề gì, tôi có thể
giúp bạn.

Nie ma problemu, mogę ci
pomóc.

Lekcja 10 · Krótkie pogawędki

Na zdrowie!

Chúc mừng!
Na zdrowie!

Lekcja 10 · Krótkie pogawędki

Đừng lo Được thôi

Brzmi dobrze

Được thôi, cảm ơn bạn!
Brzmi dobrze, dzięki!

Lekcja 10 · Krótkie pogawędki

Nie martw się
Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn

thôi.
Nie martw się, wszystko będzie

dobrze.

Lekcja 10 · Krótkie pogawędki

flashcardly.io – darmowe fiszki do druku · do użytku prywatnego i w szkole flashcardly.io/pl/fiszki/wietnamski/ · 15/26

fold



Fiszki wietnamskie Lekcje 1–17 · wydrukuj jednostronnie, złóż wzdłuż kropkowanej linii na środku i przetnij wzdłuż szarych linii

biết hỏi

zapytać
Bạn có thể hỏi anh trai của

mình.
Możesz zapytać swojego

brata.

Lekcja 11 · Codzienne czasowniki — komunikacj…

wiedzieć
Bây giờ bạn biết câu trả lời

rồi.
Teraz już wiesz, jaka jest

odpowiedź.

Lekcja 11 · Codzienne czasowniki — komunikacj…

nghe học

uczyć się
Mỗi ngày bạn đều học được

một điều gì đó mới.
Codziennie uczysz się czegoś

nowego.

Lekcja 11 · Codzienne czasowniki — komunikacj…

słyszeć
Bạn có nghe thấy âm thanh

đó không?
Czy słyszysz ten dźwięk?

Lekcja 11 · Codzienne czasowniki — komunikacj…

nói chuyện với nói

powiedzieć
Tôi muốn nói một điều gì đó.

Chcę coś powiedzieć.

Lekcja 11 · Codzienne czasowniki — komunikacj…

rozmawiać z
Bạn có thích nói chuyện với

bạn bè của mình không?
Lubisz rozmawiać z

przyjaciółmi?

Lekcja 11 · Codzienne czasowniki — komunikacj…

chọn viết

pisać
Các học sinh viết một câu

chuyện.
Studenci piszą opowiadanie.

Lekcja 11 · Codzienne czasowniki — komunikacj…

wybierać
Bạn chọn màu sắc yêu thích

của mình.
Wybierasz swój ulubiony kolor.

Lekcja 11 · Codzienne czasowniki — komunikacj…
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gọi nghe

słuchać
Tôi nghe đài.
Słucham radia.

Lekcja 11 · Codzienne czasowniki — komunikacj…

zadzwonić
Tôi sẽ gọi cho bạn.
Zadzwonię do ciebie.

Lekcja 11 · Codzienne czasowniki — komunikacj…

học nói

mówić
Anh ấy nói tên của mình cho

tôi biết.
Mówi mi swoje imię.

Lekcja 11 · Codzienne czasowniki — komunikacj…

uczyć się
Tôi học chăm chỉ cho mỗi bài

kiểm tra.
Uczę się pilnie do każdego

sprawdzianu.

Lekcja 11 · Codzienne czasowniki — komunikacj…

gặp tham gia

dołączyć
Cô ấy sẽ tham gia nhóm của

chúng tôi.
Ona dołączy do naszej grupy.

Lekcja 12 · Czasowniki — komunikacja towarzy…

spotkać
Ngày mai tôi sẽ gặp bạn.

Spotkam cię jutro.

Lekcja 12 · Czasowniki — komunikacja towarzys…

thích miêu tả

opisywać
Cậu bé đã miêu tả con vật

đó.
Chłopiec opisał zwierzę.

Lekcja 12 · Czasowniki — komunikacja towarzy…

lubić
Chúng tôi thích âm nhạc này.

Lubimy tę muzykę.

Lekcja 12 · Czasowniki — komunikacja towarzys…
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giải thích dạy

uczyć
Tôi dạy các sinh viên mới.

Uczę nowych uczniów.

Lekcja 12 · Czasowniki — komunikacja towarzy…

wyjaśniać
Cô ấy sẽ giải thích vấn đề

đó.
Ona wyjaśni ten problem.

Lekcja 12 · Czasowniki — komunikacja towarzys…

giới thiệu nhận

akceptować
Cô ấy nhận món quà.

Ona akceptuje ten prezent.

Lekcja 12 · Czasowniki — komunikacja towarzy…

przedstawić
Tôi sẽ giới thiệu bạn của tôi.

Przedstawię mojego
przyjaciela.

Lekcja 12 · Czasowniki — komunikacja towarzys…

từ chối hứa

obiecywać
Tôi hứa sẽ giúp bạn.

Obiecuję, że ci pomogę.

Lekcja 12 · Czasowniki — komunikacja towarzy…

odmawiać
Đứa trẻ từ chối ăn thức ăn

đó.
Dziecko odmawia jedzenia.

Lekcja 12 · Czasowniki — komunikacja towarzys…

thảo luận liên lạc

skontaktować się
Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ.
Skontaktuję się z lekarzem.

Lekcja 12 · Czasowniki — komunikacja towarzy…

omawiać
Họ thảo luận về kế hoạch

mới.
Omawiają nowy plan.

Lekcja 12 · Czasowniki — komunikacja towarzys…
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cười hét

krzyczeć
Cậu bé hét lên để cầu cứu.
Chłopiec krzyczy o pomoc.

Lekcja 13 · Czasowniki — dźwięki i mowa ciała

śmiać się
Lũ trẻ cười lớn.

Dzieci głośno się śmieją.

Lekcja 13 · Czasowniki — dźwięki i mowa ciała

thì thầm vẫy tay

machać
Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt.

Macha na pożegnanie.

Lekcja 13 · Czasowniki — dźwięki i mowa ciała

szeptać
Anh ấy thì thầm vào tai tôi.

Szepcze mi do ucha.

Lekcja 13 · Czasowniki — dźwięki i mowa ciała

gật đầu ôm

przytulać
Người mẹ ôm con mình.

Matka przytula swoje dziecko.

Lekcja 13 · Czasowniki — dźwięki i mowa ciała

kiwać
Người phụ nữ gật đầu.

Kobieta kiwa głową.

Lekcja 13 · Czasowniki — dźwięki i mowa ciała

hôn chỉ

wskazywać
Đứa trẻ chỉ vào con chó.
Dziecko wskazuje na psa.

Lekcja 13 · Czasowniki — dźwięki i mowa ciała

całować
Người mẹ hôn con mình.

Matka całuje swoje dziecko.

Lekcja 13 · Czasowniki — dźwięki i mowa ciała
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chớp mắt cau mày

marszczyć brwi

Người bố cau mày với con
trai mình.

Ojciec marszczy brwi na widok
syna.

Lekcja 13 · Czasowniki — dźwięki i mowa ciała

mrugać
Anh ấy chớp mắt liên tục.

Szybko mruga oczami.

Lekcja 13 · Czasowniki — dźwięki i mowa ciała

ngáp ngửi

wąchać
Con chó ngửi thức ăn.

Pies wącha jedzenie.

Lekcja 13 · Czasowniki — dźwięki i mowa ciała

ziewać
Người đàn ông mệt mỏi

đang ngáp.
Zmęczony mężczyzna ziewa.

Lekcja 13 · Czasowniki — dźwięki i mowa ciała

tốt hôi

zły
Sữa đó có mùi hôi.

To mleko pachnie źle.

Lekcja 14 · Podstawowe przymiotniki i przeciwi…

dobry

Cô ấy là một người tốt.
Ona jest dobrą osobą.

Lekcja 14 · Podstawowe przymiotniki i przeciwi…

to nhỏ

mały
Em bé có bàn tay nhỏ.
Dziecko ma małe dłonie.

Lekcja 14 · Podstawowe przymiotniki i przeciwi…

duży
Con chó to có thể nhảy.
Duży pies potrafi skakać.

Lekcja 14 · Podstawowe przymiotniki i przeciwi…
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sai dễ

łatwy

Bài toán này rất dễ.
To zadanie z matematyki jest

łatwe.

Lekcja 14 · Podstawowe przymiotniki i przeciwi…

błędny

Câu trả lời của bạn bị sai.
Twoja odpowiedź jest błędna.

Lekcja 14 · Podstawowe przymiotniki i przeciwi…

khó nhanh

szybko

Ô tô đi rất nhanh.
Samochody jadą bardzo

szybko.

Lekcja 14 · Podstawowe przymiotniki i przeciwi…

trudny

Bài kiểm tra đó rất khó.
Ten test był trudny.

Lekcja 14 · Podstawowe przymiotniki i przeciwi…

chậm mới

nowy

Đây là một chiếc xe ô tô mới.
To jest nowy samochód.

Lekcja 14 · Podstawowe przymiotniki i przeciwi…

wolny

Con rùa rất chậm.
Żółw jest bardzo wolny.

Lekcja 14 · Podstawowe przymiotniki i przeciwi…

thật sai

fałszywy

Câu trả lời là sai.
Ta odpowiedź jest fałszywa.

Lekcja 14 · Podstawowe przymiotniki i przeciwi…

prawdziwy

Câu chuyện này có thật
không?

Czy ta historia jest prawdziwa?

Lekcja 14 · Podstawowe przymiotniki i przeciwi…
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tôi muốn tôi cần ...

muszę
Tôi cần gọi cho cô ấy.

Muszę do niej zadzwonić.

Lekcja 15 · Codzienne czynności

chcę
Tôi muốn ăn pizza.

Chcę zjeść pizzę.

Lekcja 15 · Codzienne czynności

tôi sắp tôi muốn

chciałbym

Tôi muốn chơi quần vợt.
Chciałbym zagrać w tenisa.

Lekcja 15 · Codzienne czynności

zamierzam

Tôi sắp ăn rồi.
Zamierzam wkrótce zjeść.

Lekcja 15 · Codzienne czynności

tôi phải Cho tôi ...

Czy mogę ...

Cho tôi xin nước nhé?
Czy mogę prosić o wodę?

Lekcja 15 · Codzienne czynności

musieć
Tôi phải đi bây giờ.

Muszę już iść.

Lekcja 15 · Codzienne czynności

giúp tôi ... chỉ cho tôi cách ...

pokaż mi, jak ...

Hãy chỉ cho tôi cách làm
việc này.

Pokaż mi, jak to zrobić.

Lekcja 15 · Codzienne czynności

pomóż mi z ...

Làm ơn giúp tôi với cái túi
này.

Proszę, pomóż mi z tą torbą.

Lekcja 15 · Codzienne czynności
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Bây giờ tôi không
thể ... tôi đang cố ...

próbuję
Tôi đang cố ngủ đây.

Próbuję teraz spać.

Lekcja 15 · Codzienne czynności

Nie mogę teraz ...

Bây giờ tôi không thể giúp
được.

Nie mogę teraz pomóc.

Lekcja 15 · Codzienne czynności

Có thể ... không Tôi có thể ... ở đâu

Gdzie mogę ...

Tôi có thể ăn trưa ở đâu?
Gdzie mogę zjeść lunch?

Lekcja 15 · Codzienne czynności

Czy można ...

Ở đây có thể bơi không?
Czy można tu pływać?

Lekcja 15 · Codzienne czynności

thứ Hai thứ Ba

wtorek

Thứ Ba lúc nào cũng vui.
Wtorek jest zawsze zabawny.

Lekcja 16 · Czas i kalendarz

poniedziałek

thứ Hai là ngày đầu tuần.
Poniedziałek jest pierwszym

dniem.

Lekcja 16 · Czas i kalendarz

thứ Tư thứ Năm

czwartek

Anh ấy đến vào thứ Năm.
Przychodzi w czwartek.

Lekcja 16 · Czas i kalendarz

środa

Cô ấy về nhà vào thứ Tư.
W środę wraca do domu.

Lekcja 16 · Czas i kalendarz
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thứ Sáu thứ Bảy

sobota

Tôi đi vào thứ Bảy.
Wyjeżdżam w sobotę.

Lekcja 16 · Czas i kalendarz

piątek

thứ Sáu là ngày tuyệt nhất.
Piątek to najlepszy dzień.

Lekcja 16 · Czas i kalendarz

Chủ nhật ngày trong tuần

dzień powszedni

Cô ấy làm việc vào mỗi buổi
sáng ngày trong tuần.

Ona pracuje w każdy dzień
powszedni rano.

Lekcja 16 · Czas i kalendarz

niedziela

Tôi sẽ nghỉ ngơi vào Chủ
nhật.

W niedzielę będę odpoczywać.

Lekcja 16 · Czas i kalendarz

cuối tuần hàng ngày

codziennie

Chúng tôi đọc báo hàng
ngày.

Czytamy gazetę codziennie.

Lekcja 16 · Czas i kalendarz

weekend

Ai mà không thích cuối tuần
chứ?

Kto nie lubi weekendu?

Lekcja 16 · Czas i kalendarz

hàng tuần hàng tháng

miesięczny

Họ trả mức giá hàng tháng.
Płacą miesięczną cenę.

Lekcja 16 · Czas i kalendarz

co tydzień
Tôi thường xem tin tức hàng

tuần.
Zazwyczaj oglądam

wiadomości co tydzień.

Lekcja 16 · Czas i kalendarz
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ngày đêm

noc

Chúng tôi ngủ vào ban đêm.
Śpimy nocą.

Lekcja 17 · Rzeczowniki czasu — dzień, noc, rok

dzień
Chúng tôi đã đợi một ngày.

Czekaliśmy jeden dzień.

Lekcja 17 · Rzeczowniki czasu — dzień, noc, rok

tuần tháng

miesiąc

Anh ấy đã làm việc được
một tháng.

Pracował przez jeden miesiąc.

Lekcja 17 · Rzeczowniki czasu — dzień, noc, rok

tydzień
Chúng tôi đã ở lại một tuần.
Zostaliśmy na jeden tydzień.

Lekcja 17 · Rzeczowniki czasu — dzień, noc, rok

năm thời gian

czas

Chúng ta cần thêm thời gian.
Potrzebujemy więcej czasu.

Lekcja 17 · Rzeczowniki czasu — dzień, noc, rok

rok

Chúng tôi đã đợi một năm.
Czekaliśmy przez jeden rok.

Lekcja 17 · Rzeczowniki czasu — dzień, noc, rok

khoảnh khắc tương lai

przyszłość
Tôi suy nghĩ về tương lai.

Myślę o przyszłości.

Lekcja 17 · Rzeczowniki czasu — dzień, noc, rok

moment

Anh ấy đã đợi một khoảnh
khắc.

Czekał przez moment.

Lekcja 17 · Rzeczowniki czasu — dzień, noc, rok
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Fiszki wietnamskie Lekcje 1–17 · wydrukuj jednostronnie, złóż wzdłuż kropkowanej linii na środku i przetnij wzdłuż szarych linii

... giờ nửa đêm

północ

Chúng tôi sẽ rời đi vào nửa
đêm.

Wyjedziemy o północy.

Lekcja 17 · Rzeczowniki czasu — dzień, noc, rok

godzina

Tôi thức dậy lúc bảy giờ.
Budzę się o siódmej godzinie.

Lekcja 17 · Rzeczowniki czasu — dzień, noc, rok

buổi trưa tối nay

dzisiaj wieczorem

Khách sẽ đến vào tối nay.
Goście przyjadą dzisiaj

wieczorem.

Lekcja 17 · Rzeczowniki czasu — dzień, noc, rok

południe

Mặt trời rất nóng vào buổi
trưa.

Słońce jest gorące w południe.

Lekcja 17 · Rzeczowniki czasu — dzień, noc, rok
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